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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông

       
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐCP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông, trong đó tại Điều 3 quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2024/TT-BTC ngày 24/7/2024 Bãi bỏ các Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Qua thời gian triển khai thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cho thấy việc phân cấp cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, việc phân cấp đã giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công chủ động trong việc quyết định mua sắm những tài sản theo phân cấp; sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm sử dụng tài sản nhà nước tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện tốt việc bảo quản, có kế hoạch sửa chữa tài sản hư hỏng kịp thời phục vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên đến nay, qua nắm bắt tình hình thực tế các đơn vị dự toán chỉ được trao quyền quản lý đối với một số loại tài sản có giá trị thấp; điều này làm tăng thủ tục hành chính trong quản lý tài sản công ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên và việc phân cấp hạn chế cũng làm giảm tính trách nhiệm của các đơn vị dự toán trong quản lý tài sản công. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

+ Mục tiêu: Tạo điều kiện và nâng cao năng lực quản lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với tài sản công. 
+ Mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng trài sản công như: mua sắm tài sản côngcủa các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tình hình hiện nay. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Xác định vấn đề bất cập 

- Thực tế hiện nay các đơn vị dự toán chỉ được trao quyền quản lý đối với một số loại tài sản có giá trị thấp, điều này chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thường xuyên của các đơn vị dự toán và gây quá tải công việc trong quản lý tài sản công ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên; đồng thời việc phân cấp hạn chế cũng làm giảm tính trách nhiệm của các đơn vị dự toán trong quản lý tài sản công. 
- Các máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thường có giá trị cao. 
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Qua tham khảo một số tỉnh như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Phước, Thái Bình, Thành phố Hà Nội thì:

- Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk chưa sửa đổi phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

- Tỉnh Lâm Đồng phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản (Nghị quyết số 246/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023): Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tài sản, hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên/lần mua sắm; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị dưới 10 tỷ đồng/lần mua sắm.

- Tỉnh Bình Phước phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản (Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020): Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tài sản, hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên/lần mua sắm; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị dưới 01 tỷ đồng/lần mua sắm.

- Tỉnh Gia Lai phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản (Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023): Chủ tịch UBND tỉnh chỉ quyết định trụ sở làm việc, đất và tài sản khác gắn liền với đất và xe ô tô, các phương tiện vận tải khác có động cơ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ (trừ trường hợp quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh).
- Tỉnh Thái Bình phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản (Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024): Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hàng hóa, dịch vụ có có giá trị từ 05 tỷ đồng trở lên trên 01 lần mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên trên 01 lần mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện, thành phố (cấp huyện).; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị dưới 05 tỷ đồng trên 01 lần mua sắm của đơn vị mình và gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng trên 01 lần mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
- Thành phố Hà Nội phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản (Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024): Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định mua sắm tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự trực tiếp sử dụng các nguồn vốn quyết định mua sắm các tài sản khác.
Để tạo sự chủ động, thuận lợi, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tình hình hiện nay, Sở Tài chính dự kiến đề xuất phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ như sau:
2.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm đối với:

a) Nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ;

b) Xe ô tô, xe mô tô, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác;

c) Gói mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên.
2.2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức tương đương cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Thủ trưởng đơn vị cấp tỉnh): Quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng (trừ mua sắm theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này).

2.3. Sở Khoa học và Công nghệ quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương (bao gồm cả việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi quản lý của địa phương);
2.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện): Quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với gói thầu, nội dung mua sắm từ 200 triệu đồng trở lên từ nguồn ngân sách cấp huyện giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc (trừ mua sắm theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này).

2.5. Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm đối với gói thầu, nội dung mua sắm từ nguồn kinh phí được giao có giá trị dưới 200 triệu đồng.
3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (thay thế Điều 3 Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông).
4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

Đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐCP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; phân cấp rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, việc phân cấp phù hợp với quy định về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách nhà nước, đáp ứng tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý tài sản công trong giai đoạn hiện nay của tỉnh. 
III. Ý KIẾN THAM VẤN 

Sở Tài chính thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng dự thảo Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến. 
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia, góp ý của các đơn vị, Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định về thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả chính sách của HĐND tỉnh. 
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. 
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông, Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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